
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 8-Cánh diều
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng
Câu 1. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam và được truyền từ
[bookmark: _GoBack]	A. gia đình này sang gia đình khác.	B. dòng họ này sang dòng họ khác.
	C. dân tộc này sang dân tộc khác.	D. thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2. Hành động nào sau đây là biểu hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?
	A. Kiên cường chống giặc ngoại xâm.	B. Thường xuyên thay đổi theo thời đại.
	C. Loại trừ văn hoá các dân tộc khác.	D. Dựa dẫm và phụ thuộc dân tộc khác.
Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? 
      A. Tìm hiểu phong tục tập quán địa phương.	B. Sùng bái văn hoá của các dân tộc khác.
	C. Coi nhẹ các hoạt động lao động chân tay.	D. Chỉ quan tâm lợi ích của chính mình.
Câu 4. Khi trưởng thành chị B cùng nhóm bạn vẫn thường về thăm lại trường cũ và tri ân thầy cô mỗi khi có dịp. Việc làm của chị B và nhóm bạn thể hiện phẩm chất nào sau đây?
	A. Nâng cao vị thế cá nhân.	B. Đoàn kết cùng phát triển.
	C. Tôn trọng kỉ cương, nghi lễ.	D. Kế thừa truyền thống dân tộc.
Câu 5. Yếu tố nào sau đây không biểu hiện cho sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên trên thế giới?
A. Phong tục tập quán. 					B. Ngôn ngữ, chữ viết.
C. Phân biệt, kì thị. 					D. Nghệ thuật, ẩm thực.
Câu 6. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới sẽ góp phần
	A. làm cho văn hoá nhân loại thêm đặc sắc.	B. hạn chế sự giao lưu học hỏi của các dân tộc.
	C. tạo nên sự cách biệt giữa các quốc gia dân tộc.	D. thúc đẩy sự độc quyền kinh tế của một số nước.
Câu 7. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới thể hiện ở thái độ, việc làm nào sau đây?
A. Giao lưu văn hoá với các bạn học sinh quốc tế. tộc.	B. Đánh giá người khác dựa trên cơ sở sắc
C. Ứng xử thân thiện với công dân các quốc gia khác.	D. Tuân thủ quy tắc khi tham gia lễ hội của
các dân tộc.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự đa dạng giữa các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới?
	A. Giống nhau về phong cách ăn uống.	B. Đồng nhất về trang phục truyền thống.
	C. Khác biệt về tôn giáo và tín ngưỡng.	D. Nhất quán về quan điểm và hệ giá trị.
Câu 9. Trong công việc, người lao động cần cù thường có những biểu hiện nào sau đây?
	A. Bỏ qua quy trình và tiến độ làm việc.	B. Làm thật nhanh và bỏ qua chi tiết.
	D. Thích đến muộn và làm việc độc lập.	C. Luôn tập trung và không bị phân tâm.
Câu 10. Sáng tạo trong lao động được biểu hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Thích làm việc theo cách truyền thống. 			B. Chỉ làm những công việc được giao. 
C. Luôn thử nghiệm áp dụng ý tưởng mới. 			D. Trung thành với quy trình đã có sẵn.
Câu 11. Câu tục ngữ nào sau đây nói về sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động?
	           A. Trăm hay không bằng tay quen.                                       B. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
	C. Muốn nghề chớ nề học hỏi.	D. Có công mài sắt, có ngày nên kim
Câu 12. Để rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động, em cần tránh điều nào sau đây?
  A. Tích cực tìm hiểu những điều mình chưa biết.	B. Tự giác giúp bố mẹ làm việc nhà.
C. Thực hiện đúng theo thời gian biểu hằng ngày.	D. Đợi bố mẹ nhắc nhở mới học bài.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1. (2 điểm)
Hưởng ứng cuộc thi “Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam” do Đoàn trường tổ chức vào dịp 22/12, học sinh lớp 8B đã họp bàn về việc tham gia dự thi. Bạn A đưa ra kế hoạch dự thi với nội dung tìm hiểu biểu hiện về truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm thời kì phong kiến, bạn G lên tiếng phản đối vì cho rằng trong thời đại 4.0 hiện nay, không nên khơi gợi lại những truyền thống đã xưa cũ, nên tìm một truyền thống nào hợp thời hơn, một số bạn trong lớp đã đồng tình với ý kiến của bạn G.
a)	Em nhận xét như thế nào về ý kiến của các bạn học sinh lớp 8B
b)	Nếu là A, em sẽ thuyết phục G và các bạn trong lớp như thế nào?
Câu 2. (3 điểm)
Theo UNESCO, một phần không nhỏ các mâu thuẫn, xung đột xảy ra trên thế giới có liên quan tới sự khác biệt về văn hoá. Thu hẹp khoảng cách khác biệt trong văn hoá là việc làm cấp thiết để hướng tới một thế giới an toàn, hòa bình và phát triển. Chính vì vậy, việc chấp nhận sự đa dạng về văn hoá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự đối thoại giữa các quốc gia trên thế giới, tạo nền tảng để củng cố sự tôn trọng và hiểu biết và cùng phát triển với nhau.
Em hãy phân tích để làm rõ ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trong nhận định trên.
Câu 3. (2 điểm)
Bạn Y đi học về, thấy nhà chưa quét, trong bếp bát đĩa chưa rửa, Y nghĩ cứ để đó khi nào mẹ đi làm về sẽ dọn, vì mình có nhiệm vụ quan trọng hơn là chăm chỉ học tập để đạt kết quả cao cho bố mẹ vui lòng.
a)	Em có đồng tình với suy nghĩ của bạn Y không? Vì sao?
b)	Em hãy nêu ít nhất 2 việc cần làm để rèn luyện phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo.
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